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Biểu mẫu 21 

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 

 

THÔNG BÁO 

Công khai tài chính của Trường Đại học Lao động - Xã hội năm học 2022-2023 

STT Nội dung Đơn vị tính 

Học phí/ 1SV/ 

năm năm học 

2022-2023 

Dự kiến Học phí/ 

1SV của cả khóa 

học 

I 
Học phí chính quy 

chương trình đại trà 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  
Khối ngành: Quản trị nhân 

lực 
Triệu đồng/năm 31,25  106,25  

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  

Khối ngành: Quản trị nhân 

lực, Quản trị kinh doanh, 

kế toán, Bảo hiểm 

Triệu đồng/năm 18,75  39,90 

 
Khố ngành: Công tác xã 

hội 
Triệu đồng/năm 18,00 40,50 

3 Đại học Triệu đồng/năm     

  

Khối ngành: Quản trị nhân 

lực, Kinh tế, Hệ thống 

thông tin quản lý, Quản trị 

kinh doanh, Kế toán, Tài 

chính – Ngân hàng, Kiểm 

toán, Luật kinh tế, Bảo 

hiểm,Bảo hiểm- Tài chính 

Triệu đồng/năm 12,50  60,40 

 

Khối ngành: Công tác xã 

hội, Tâm lý, Quản trị dịch 

vụ du lịch và lữ hành, 

Ngôn ngữ Anh 

Triệu đồng/năm 12,00 63,00 

 
Khối ngành: Công nghệ 

thông tin 
Triệu đồng/năm 14,50 70,30 

4 Cao đẳng sư phạm Triệu đồng/năm     

5 Trung cấp sư phạm Triệu đồng/năm     

II 
Học phí chính quy 

chương trình khác 
      

1 Tiến sĩ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

2 Thạc sỹ Triệu đồng/năm     

  Khối ngành... Triệu đồng/năm     

3 Đại học Triệu đồng/năm     



iKh6i nganh ... Tri~u dong/nam
4 Cao d~ng su pham Trieu dong/nam
5 Trung dp su pham Trieu dong/nam

III
tHQcphi hlnh tlnrc vira
hoc vira lam

1 iD?i h9C Trieu dong/nam
iKh6i nganh: Quan tri nhan
lire, Kinh tS, H~ thong
~hong tin quan ly, Quan tri
kinh doanh, KS toan, Tai Tri~u dong/nam
chinh - Ngan hang, Ki~m
oan, Luat kinh tS, Bao
~i~m,Bao hiem- Tai chinh
iKh6i nganh: Cong tac xa
~Qi, Tam ly, QUlin tri dich

Trieu dong/nam
~\l du lich va Ifr hanh, Ngo

I ~guAnh
iKhoi nganh: Cong nghc

Trieu dong/namhong tin
2 Cao d~ng su pham Tri~u dong/nam
3 Trung dp su pham Tri~u dong/nam
IV TAng thu nam Ty dong

I 1 Tir ngan sach Ty d6ng

I 2 trir hoc phi Ty d6ng

3
trir nghien ciru khoa h9C

Ty d6ng
IVachuyen giao cong nghe

I 4 Tir ngu6n hgp phap khac Ty d6ng
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